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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Quản lý tài nguyên khoáng sản (Mineral resources management)
Mã số học phần: 7110225
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30;	 	Bài tập: 2 ; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
	[bookmark: _Hlk37273951][bookmark: _Hlk37274589]2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1.
	PGS. TS. Đỗ Văn Bình
	0408-13

	2.
	ThS. Đỗ Thị Hải
	0408-11

	3.
	ThS. Đỗ Cao Cường
	0408-09


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái & Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 7110110 (Luật và chính sách môi trường), 7110223 (Quản lý môi trường)
4. Mục tiêu của học phần
 Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường các kiến thức nền về các mỏ khoáng sản, điều kiện thành tạo các mỏ rồi từ đó đề cập đến các kiến thức chuyên môn, nhiệm vụ trong quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
4.1. Kiến thức 
  4.1.1. Nắm được khái niệm, đặc điểm địa chất mỏ khoáng sản, điều kiện thành tạo các mỏ khoáng sản.  
4.1.2. Nắm được cách phân loại, phân cấp tài nguyên khoáng sản.
4.1.3. Nắm được vai trò của tài nguyên khoáng sản trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống con người.
4.1.4. Biết được một số loại khoáng sản chính ở Việt Nam.
4.1.5. Biết được hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và các tác động của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tới môi trường Việt Nam.
4.1.6. Nắm được nội dung và các công cụ để quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Xác định được các vấn đề môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản
4.2.2.  Đề xuất được các giải pháp để quản lý, khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản
4.2.3.  Tính được thuế tài nguyên khoáng sản; phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản. 
4.2.4.  Kỹ năng làm việc theo nhóm: phân công/bố trí công việc, phối hợp thực hiện thu thập số liệu, thông tin để giải quyết vấn đề.
4.2.5.  Kỹ năng thuyết trình: chuẩn bị slide và báo cáo.
5. Tóm tắt nội dung học phần
· Khái niệm, đặc điểm địa chất mỏ khoáng sản, điều kiện thành tạo các mỏ khoáng sản; 
· Phân loại, phân cấp tài nguyên khoáng sản;
· Vai trò của tài nguyên khoáng sản trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống con người
· Một số loại khoáng sản chính ở Việt Nam, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và các tác động của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tới môi trường Việt Nam;
· Nội dung và các công cụ để quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung về tài nguyên khoáng sản
	10,0
	

	1.1.
	Một số khái niệm cơ bản
	2,0
	4.1.1

	1.1.1.
	Khoáng sản, mỏ khoáng sản
	1,0
	

	1.1.2.
	Quặng, điểm quặng
	0,5
	

	1.1.3.
	Trữ lượng khoáng sản
	0,5
	

	1.2.
	Đặc điểm địa chất mỏ khoáng sản 
	3,0
	4.1.1

	1.2.1. 
	Diện phân bố khoáng sản
	0,5
	

	1.2.2.
	Hình dạng các thân khoáng sản
	0,5
	

	1.2.3.
	Thành phần hóa học và khoáng vật
	1,0
	

	1.2.4.
	Kiến trúc và cấu tạo
	1,0
	

	1.3.
	Các quá trình thành tạo mỏ khoáng sản
	2,0
	4.1.1

	1.3.1. 
	Các quá trình thành tạo các mỏ khoáng sản nguồn gốc macma
	1,0
	

	1.3.2.
	Các quá trình thành tạo các mỏ khoáng sản nguồn gốc ngoại sinh
	0,5
	

	1.3.3.
	Các quá trình thành tạo các mỏ khoáng sản nguồn gốc biến chất
	0,5
	

	1.4.
	Phân loại, phân cấp tài nguyên khoáng sản
	2,0
	4.1.2

	1.4.1.
	Phân loại tài nguyên khoáng sản
	1,0
	

	1.4.2.
	Phân cấp tài nguyên khoáng sản
	1,0
	

	1.5.
	Vai trò của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống con người
	1,0
	4.1.3, 4.2.5

	Chương 2
	Tài nguyên khoáng sản Việt Nam
	8,0
	

	2.1.
	Tài nguyên khoáng sản Việt Nam
	3,0
	4.1.4, 4.2.4,
4.2.5

	2.1.1.
	Tài nguyên khoáng sản kim loại
	1,0
	

	2.1.2.
	Tài nguyên khoáng sản phi kim loại
	1,0
	

	2.1.3.
	Tài nguyên khoáng sản cháy
	1,0
	

	2.2.
	Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản Việt Nam
	2,0
	4.1.5, 
4.2.4,
4.2.5

	2.2.1.
	Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản kim loại
	1,0
	

	2.2.2.
	Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản phi kim loại
	0,5
	

	2.2.3.
	Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản cháy
	0,5
	

	2.3.
	Các tác động của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tới môi trường Việt Nam 
	3,0
	4.1.5,
4.2.1,
4.2.2


	2.3.1.
	Ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản
	1,0
	

	2.3.2.
	Rủi ro, sự cố môi trường do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản
	1,0
	

	2.3.3.
	Một số giải pháp giảm thiểu tác động của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tới môi trường 
	1,0
	

	Chương 3
	Quản lý tài nguyên khoáng sản
	12,0
	

	3.1.
	Các công cụ sử dụng trong quản lý tài nguyên khoáng sản
	5,0
	

	3.1.1.
	Công cụ luật pháp, chính sách
	1,0
	4.1.6, 4.2.2

	3.1.2.
	Công cụ kỹ thuật
	1,0
	4.1.6, 4.2.2

	3.1.3.
	Công cụ kinh tế
Bài tập: tính thuế tài nguyên khoáng sản, phí BVMT trong hoạt động khoáng sản, ký quỹ môi trường trong hoạt động khoáng sản
	1,0

2,0
	4.1.6, 
4.2.3

	3.2.
	Nội dung cơ bản của công tác quản lý tài nguyên khoáng sản
	7,0
	

	3.2.1.
	Đánh giá thực trạng khoáng sản, hiện trạng môi trường trong hoạt động khoáng sản của quốc gia
	1,0
	4.1.6 

	3.2.2.
	Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn về khai thác, sử dụng, bảo vệ khoáng sản, kế hoạch quốc gia về ứng phó sự cố trong hoạt động dầu khí
	1,0
	4.1.6

	3.2.3.
	Thẩm định, phê duyệt, đánh giá các đề án, báo cáo, thiết kế mỏ trong hoạt động khoáng sản
	1,0
	4.1.6

	3.2.4.
	Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản
	1,0
	4.1.6

	3.2.5.
	Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động khoáng sản
	1,0
	4.1.6

	3.2.6.
	Xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản
	1,0
	4.1.6

	3.2.7.
	Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động khoáng sản
	1,0
	4.1.6


7. Phương pháp giảng dạy 
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập: giảng viên thông báo cho lớp lịch trình giảng dạy để sinh viên chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên giảng bài, ra bài tập để sinh viên làm;
· Thảo luận nhóm: giảng viên phân nhóm và giao đề tài để sinh viên chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, các nhóm sinh viên trình bày và tiến hành trao đổi, thảo luận giữa các nhóm, giữa giáo viên và các thành viên của nhóm. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập/tiểu luận và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Thảo luận, trao đổi trên lớp
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm tiểu luận môn học
	Tiểu luận được đánh giá trình bày theo đúng quy định và có nội dung đạt yêu cầu.
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (60 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 [1]. Đỗ Văn Bình. Bài giảng Quản lý tài nguyên khoáng sản. Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường- Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2018.
[2]. Trần Bỉnh Chư (chủ biên), Đinh Hữu Minh (đồng chủ biên), Ngô Xuân Đắc, Hoàng Thị Thoa. Giáo trình Địa chất các mỏ khoáng công nghiệp kim loại. Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật. Năm 2013.
[3]. Bùi Vạn Trân, Bùi Thị Trà Giang. Cơ sở môi trường sinh thái. Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. 2010.
[4]. Nguyễn Mai Hoa, Giáo trình Quản lý môi trường - Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 2012.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	A
	Lý thuyết
	
	
	
	

	1

	Chương 1: Khái quát chung về tài nguyên khoáng sản
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khoáng sản, mỏ khoáng sản
1.1.2. Quặng, điểm quặng
1.1.3. Trữ lượng khoáng sản
1.2. Đặc điểm địa chất mỏ khoáng sản 
1.2.1. Diện phân bố khoáng sản
1.2.2. Hình dạng các thân khoáng sản
	


6

	


0
	


0

	+ Tài liệu [1]: từ mục 1.1 đến 1.2.2, Chương 1.
+ Tài liệu [2]: từ mục 1.1 đến 1.4, chương 1.



	
	Chương 1: (tiếp)
1.2.3. Thành phần hóa học và khoáng vật
1.2.4. Kiến trúc và cấu tạo
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: mục 1.2.3 và 1.2.4, Chương 1.
+ Đọc thêm mục 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.2, 2.6.3 – chương 2; các mục 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2, 3.4.3 – chương 3; các mục 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3 – chương 4; các mục 5.1.2, 5.1.3  – chương 5; các mục 6.1.2, 6.1.3  – chương 6; các mục 7.1.2, 7.1.3  – chương 7 trong tài liệu [2].
+ Đọc thêm chương 4 và 6 trong phần 2 của tài liệu [4].

	2
	Chương 1: tiếp
1.3. Điều kiện thành tạo mỏ khoáng sản
1.3.1. Các quá trình thành tạo các mỏ khoáng sản nguồn gốc macma
1.3.2. Các quá trình thành tạo các mỏ khoáng sản nguồn gốc ngoại sinh
1.3.3. Các quá trình thành tạo các mỏ khoáng sản nguồn gốc biến chất
1.4. Phân loại, phân cấp tài nguyên khoáng sản
1.4.1. Phân loại tài nguyên khoáng sản
	




6
	




0
	




0
	+ Tài liệu [1]: mục 1.3 và 1.4.1, Chương 1.
+ Tài liệu [4]: chương 5 trong phần 2.


	
	Chương 1: tiếp
1.4.2. Phân cấp tài nguyên khoáng sản
1.5. Vai trò của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống con người
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: mục 1.4.2 và 1.5, Chương 1.
+ Sinh viên tìm hiểu về vai trò của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống con người để trình bày trước lớp

	3
	Chương 2: Tài nguyên khoáng sản Việt Nam
2.1. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam
2.1.1. Tài nguyên khoáng sản kim loại
2.1.2. Tài nguyên khoáng sản phi kim loại
2.1.3. Tài nguyên khoáng sản cháy

	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: mục 2.1 – chương 1.
+ Tài liệu [2]: các mục 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4, 2.6.4 – chương 2; các mục 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4 – chương 3; các mục 4.1.4, 4.2.4 – chương 4; mục 5.1.4 – chương 5; mục 6.1.4 – chương 6 và mục 7.1.7 – chương 7.
+ Tài liệu [3]: mục 2.1.3.1 – chương 2.
+ Đọc thêm chương 3 trong phần 1 và các phần 3, 4 của tài liệu [4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): chuẩn bị báo cáo và slide về các tài nguyên khoáng sản của Việt Nam để trình bày trước lớp

	4
	Chương 2: tiếp
2.2. Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản Việt Nam
2.2.1. Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản kim loại
2.2.2. Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản phi kim loại
2.2.3. Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản cháy
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: mục 2.2 - Chương 2.
+ Đọc thêm chương 2 trong phần 1 của tài liệu [4].
+ Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): chuẩn bị báo cáo và slide về hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản của Việt Nam để trình bày trước lớp

	5
	Chương 2: tiếp
2.3. Các tác động của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tới môi trường Việt Nam 
2.3.1. Ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản
2.3.2. Rủi ro, sự cố môi trường do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản
2.3.3. Một số giải pháp giảm thiểu tác động của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tới môi trường 
	
6
	
0
	
0
	+ Tài liệu [1]: mục 2.3 - Chương 2.
+ Tài liệu [3]: mục 2.1.3.2 và 2.3 – chương 2.
+ Sinh viên tìm hiểu thêm về các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trong thực tế trên thế giới và ở Việt Nam.

	6
	Chương 3: Quản lý tài nguyên khoáng sản
3.1. Các công cụ sử dụng trong quản lý tài nguyên khoáng sản
3.1.1. Công cụ luật pháp, chính sách
3.1.2. Công cụ kỹ thuật.
	
4
	
0
	
0
	+ Tài liệu [1]: mục 3.1.1 và 3.1.2 - Chương 3.
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	Chương 3: tiếp
3.1.3. Công cụ kinh tế + bài tập: tính thuế tài nguyên khoáng sản, phí BVMT trong hoạt động khoáng sản, ký quỹ môi trường trong hoạt động khoáng sản

	2
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: mục 3.1.3 - chương 3. 
+ Tài liệu [4]: mục 3.3.1.1, trang 106 và mục 3.3.5 – chương 3.
+ Đọc thêm Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ban hành ngày 12/10/2009 và Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 29/5/2008 về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
+ Sinh viên làm các bài tập do giáo viên giao

	
	Chương 3: tiếp
3.2. Nội dung cơ bản của công tác quản lý tài nguyên khoáng sản
3.2.1. Đánh giá thực trạng khoáng sản, hiện trạng môi trường trong hoạt động khoáng sản của quốc gia
3.2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn về khai thác, sử dụng, bảo vệ khoáng sản, kế hoạch quốc gia về ứng phó sự cố trong hoạt động dầu khí
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: mục 3.2.1 và 3.2.2 - chương 3. 
+ Đọc thêm Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được ban hành ngày 17/11/2010 và Luật Dầu khí sửa đổi số 19/2008/QH10 được ban hành ngày 09/6/2000.


	8
	Chương 3: tiếp
3.2.3. Thẩm định, phê duyệt, đánh giá các đề án, báo cáo, thiết kế mỏ trong hoạt động khoáng sản
3.2.4. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản
3.2.5. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động khoáng sản
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: từ mục 3.2.3 đến mục 3.2.5 - chương 3. 
+ Đọc thêm Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. và Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dầu khí

	
	3.2.6. Xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản
3.2.7. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động khoáng sản
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: mục 3.2.6 và 3.2.7 - chương 3. 
+ Đọc thêm các chương 1, 3, 4 và 5 của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và các chương 1, 2, 5, 6 của Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/08/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
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